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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kim Tân, ngày 01 tháng 12 năm 2017


KẾ HOẠCH RA ĐỀ, COI, CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2017 - 2018

Căn cứ Điều lệ trường trung học, chương trình giáo dục THCS; Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định 2220/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018; công văn số 1069/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong học năm học 2017 – 2018;

Thông báo số 284/TB-HU ngày 08/8/2017 về ý kiến chỉ đạo năm học mới của Thường vụ Huyện ủy Kim Thành;
Hướng dẫn số 80/PGDĐT-GDPT ngày 15/9/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Kim Thành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp Trung học cơ sở; công văn số 1085/PGDĐT-GDPT ngày 29 tháng 11 năm 2017 hướng dẫn kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh và kiểm tra học kỳ I năm học 2017 – 2018 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Kim Thành; 
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THCS Kim Tân xây dựng kế hoạch ôn tập, ra đề, coi chấm kiểm tra học kỳ I, năm học 2016 – 2017 như sau:

1.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.1. Thông qua công tác kiểm tra học kỳ để đánh giá đúng, thực chất chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh, từ đó có biện pháp chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học có chất lượng và có biện pháp giúp đỡ học sinh học tập đạt hiệu quả trong học kỳ II;

1.2. Kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức và phân hóa trình độ học sinh. Nội dung đề kiểm tra đảm báo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và tính sư phạm; phù hợp với chương trình, thời gian quy định của mỗi môn kiểm tra, vừa mang tính bao quát toàn diện, vừa thể hiện tư duy kiến thức;

1.3. Tăng cường công tác quản lý, nền nếp, kiểm tra đánh giá, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện nền nếp, kỷ cương dạy học và quy chế kiểm tra đánh giá;

1.4. Tổ chức kiểm tra học kỳ được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc theo đúng qui chế về kiểm tra đánh giá và qui chế chuyên môn;

1.5. Đảm bảo trước khi kiểm tra, học sinh được ôn tập đủ số tiết theo qui định, có đủ cơ số điểm tối thiểu ở tất cả các bộ môn học theo đúng Qui chế đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. NỘI DUNG.

2.1. Thực hiện chương trình và ôn tập học kỳ I.
- GVBM rà soát thực hiện chương trình đến hết ngày 17/12/2017 và báo cáo về BGH ngày 06/12/2016.

- BGH căn cứ rà soát, đối chiếu kiểm tra và xây dựng thời khóa biểu từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 29/12/2017 đảm bảo 100% môn học hoàn thành chương trình học kỳ I năm học 2017-2018.

- GVBM tăng cường công tác ôn tập thông qua giờ học chính khóa có nội dung ôn tập, dạy phụ đạo học sinh yếu, dạy thêm, hướng dẫn HS về nhà tự ôn tập.

2.2. Kiểm tra học kỳ.
2.2.1. Ra đề kiểm tra:

- Thành lập Ban ra đề kiểm tra, đồng chí Hiệu trưởng làm Trưởng ban, trực tiếp duyệt đề kiểm tra; Phó Trưởng ban là Phó Hiệu trưởng, thành viên là Tổ trưởng chuyên môn và một số giáo viên có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức (Có quyết định thành lập).

Hiệu trưởng giao cho mỗi giáo viên bộ môn giới thiệu 01 đề đề xuất thuộc khối lớp mình đang dạy (nếu mỗi khối chỉ có 1 giáo viên dạy thì phải giới thiệu 02 đề). Đề đề xuất phải bảo đảm tính bí mật, giáo viên không được luyện trước cho học sinh. Trên cơ sở đề đề xuất Trưởng ban ra đề cùng Ban ra đề tổ hợp thành đề kiểm tra chính thức. Đề kiểm tra được đánh máy vi tính và in tới tay học sinh hoặc tới phòng kiểm tra (tùy theo nội dung từng đề kiểm tra);

- Số lượng đề: 01 đề/môn-lớp/GV (khối chỉ có 1 giáo viên dạy thì phải ra 2 đề) trên cơ sở chung một ma trận đề kiểm tra. Đề đề xuất phải bảo đảm tính bí mật, giáo viên không được luyện trước cho học sinh. Trên cơ sở đề đề xuất, Trưởng ban ra đề cùng Ban ra đề tổ hợp thành đề kiểm tra chính thức.

- Phạm vi kiến thức: Đề ra trong chương trình giảng dạy ở từng khối lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến hết tuần 17 theo biên chế năm học;

- Hình thức ra đề: Đề ra theo hình thức tự luận (riêng môn Tiếng Anh thực hiện theo công văn 1135/SGDĐT); thời lượng đề kiểm tra môn Toán, Ngữ văn 90 phút, các môn còn lại theo quy định trong phân phối chương trình; Môn Tiếng Anh lớp 6, 7,8,9 kiểm tra đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thực hiện phần kiểm tra kỹ năng nói như hướng dẫn năm học trước;

- Yêu cầu ra đề: Đề kiểm tra phải được thiết kế theo đúng trình tự biên soạn đề kiểm tra; Đề kiểm tra được đánh máy vi tính, phải bảo đảm tính chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, có các mức độ phân hóa, phù hợp với đối tượng học sinh; Đề kiểm tra phải bám sát nội dung giảm tải, chú trọng đánh giá năng lực. Phẩm chất của học sinh và đánh giá theo chủ đề; tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn, câu hỏi mở, gắn liền với quê hương đất nước (đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn) để học sinh được bày tỏ quan điểm, thái độ của bản thân. Tuyệt đối không ra đề, câu hỏi, bài tập và nội dung giảm tải hoặc các vấn đề còn đang tranh cãi;

- Việc quản lý đề kiểm tra phải được thực hiện theo đúng quy trình, niêm phong, bí mật, an toàn và hoàn thành trước ngày 14/12/2017. Kinh phí phục vụ in sao đề kiểm tra được trích từ kinh phí hoạt động của nhà trường, không thu tiền của học sinh để chi cho việc làm đề và coi, chấm bài kiểm tra. Phần kinh phí in sao đề các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9 (đề chung của Phòng GD&ĐT) trích kinh phí trả trực tiếp cho cửa hàng in sao đề kiểm tra.

+ GVBM xây dựng đề kiểm tra các môn từ ngày 01/12 đến ngày 07/12/2017.

+ Nộp đề kiểm tra qua USB về Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn chậm nhất ngày 08/12/2017.

+ Duyệt đề kiểm tra: Ngày 11/12 đến 13/12/2017.

+ Thành phần: Ban Giám hiệu, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn và một số giáo viên có năng lực.

+ Niêm phong đề: BGH niêm phong đề ngày 13/12/2017.

2.2.2. Kiểm tra:

2.2.2.1. Lịch kiểm tra:

* Ban Giám hiệu xây dựng lịch kiểm tra các môn.

- Việc sắp xếp học sinh dự kiểm tra các khối lớp theo thứ tự A,B,C,… Mỗi phòng không quá 35 học sinh. 


- Mỗi phòng ít nhất có một giáo viên không phải là giáo viên bộ môn kiểm tra làm nhiệm vụ coi kiểm tra. 

- Từ ngày 18/12/2017 đến 22/12/2017 tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2017 - 2018: (Có lịch kèm theo)

2.2.2.2. Phân công coi: (Có bảng phân công riêng kèm theo)

2.2.3. Chấm Kiểm tra:

* GV chấm bài tập trung tại trường; Bài kiểm tra được Lãnh đạo trường dọc phách và giao cho một số giáo viên bộ môn chấm độc lập (không nhất thiết tất cả giáo viên bộ môn đều tham gia chấm). Việc chấm bài được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chính xác, khách quan, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Những giáo viên cùng chấm bài một khối lớp phải thảo luận kỹ về hướng dẫn chấm để có sự thống nhất trước khi chấm bài...

Điểm toàn bài được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số.
Kết quả kiểm tra học kỳ được thông báo công khai, kịp thời cho học sinh biết ngay khi chấm xong, trước khi vào điểm đánh giá xếp loại học kỳ. Đề kiểm tra, hướng dẫn chấm và bài làm của học sinh được lưu giữ tại nhà trường đến hết năm học sau.

GV được phân công chấm nhận bài kiểm tra từ BGH và nộp lại khi hoàn thành chấm.

Trong khi chấm bài, nếu có hiện tượng bất thường, giáo viên chấm báo cáo BGH để kịp thời xử lí hoặc xin ý kiến chỉ đạo của phòng giáo dục.

- Phân công chấm: (có bảng phân công kèm theo)
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
4.1. Cán bộ quản lí:


- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra học kì I

- Chỉ đạo GV bộ môn tích cực ôn tập cho HS, đôn đốc nhắc nhở HS việc học, chuẩn bị tốt cho kiểm tra, thực hiện tốt các nền nếp thường xuyên.

- Chỉ đạo Tổ chuyên môn hướng dẫn GV - HS học tập Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT.

4.2. Giáo viên:

Thực hiện nghiêm túc coi, chấm kiểm tra và các qui định về đánh giá học sinh.
- Báo cáo ngay về BGH những bất thường trong việc coi, chấm kiểm tra.

- Thống kê điểm kiểm tra học kỳ, xếp loại học lực (theo mẫu).
- Vào điểm kiểm tra trong Sổ điểm điện tử xong trước 10h ngày 25/12/2017.

- Tổ trưởng tổng hợp kết quả các môn của tổ mình, vào sổ chuyên môn tổ kịp thời, chậm nhất 16h ngày 25/12/2017.
 4.3. Nhân viên:


Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác kiểm tra học kỳ I theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

- Ngày 19/12/2017 (từ 14h00): Văn thư nộp đề kiểm tra, hướng dẫn chấm  các môn do nhà trường ra đề, lịch kiểm tra và nhận đề kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày 27/12/2016: Báo cáo kết quả kiểm tra các môn về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Nguyễn Văn Hoài).

- Báo cáo kết quả xếp loại học kì I theo lịch chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kỳ I, năm học 2016-2017. Trong quá trình thực hiện sẽ có những điều chỉnh; các vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, giáo viên, tổ chuyên môn, các bộ phận trao đổi trực tiếp với BGH để có điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả./.

	
	HIỆU TRƯỞNG
Trần Anh Công


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo kế hoạch số ......../KH-THCS ngày 01/12/2017 của trường THCS Kim Tân)

1. Thư ký: đ/c Nhung, Chanh; Chuẩn bị giấy, làm phách: đ/c Thân, Thương.

2. Coi kiểm tra.

+ Ngày 18.12( Thứ 2)

  Buổi sáng
	Môn
	Lớp.
	9A(P1)
	9B(P2)
	9C(P3)
	7A(P1)
	7B(P2)
	7C(P3)

	Sinh 9, lí 7
	G Khảo
	
	
	
	
	
	

	Sử 9, Địa 7
	
	
	
	
	
	
	

	GD 9, Tin 7
	
	
	
	
	
	
	


Buổi chiều

	Môn
	Lớp
	8A(P1)
	8B(P2)
	8(P3)
	6A(P1)
	6B(P2)
	6C(P3)

	Lí8, Sinh6
	G Khảo
	
	
	
	
	
	

	Địa 8, CN 6
	
	
	
	
	
	
	

	Tin 8, GD 6
	
	
	
	
	
	
	


Ngày 19.12( Thứ 3) 

Buổi sáng

	Môn
	Lớp
	9A(P1)
	9B(P2)
	9C(P3)
	7A(P1)
	7B(P2)
	7C(P3)

	Hóa 9, Sử 7
	G Khảo
	
	
	
	
	
	

	Lí 9, Sinh 7
	
	
	
	
	
	
	

	CN 9, GD 7
	
	
	
	
	
	
	


Buổi chiều

	Môn
	Lớp
	8A(P1)
	8B(P2)
	8(P3)
	6A(P1)
	6B(P2)
	6C(P3)

	Sử 8, Sử 6
	G Khảo
	
	
	
	
	
	

	Hóa 8, Địa 6
	
	
	
	
	
	
	

	GD 8, Tin 6
	
	
	
	
	
	
	


Ngày 20.12( Thứ 4) 

Buổi sáng
	Môn
	Lớp
	7A(P1)
	7B(P2)
	7C(P3)
	6A(P1)
	6B(P2)
	6C(P3)

	Anh 7, 6
	G Khảo
	
	
	
	
	
	

	Toán 7, 6
	
	
	
	
	
	
	


Buổi chiều
	Môn
	Lớp
	9A(P1)
	9B(P2)
	9C(P3)
	8A(P1)
	8B(P2)
	8(P3)

	Anh 9,8
	G Khảo
	
	
	
	
	
	

	Toán 9,8
	
	
	
	
	
	
	


Ngày 21.12( Thứ 5) 
Buổi sáng

	Môn
	Lớp
	7A(P1)
	7B(P2)
	7C(P3)
	6A(P1)
	6B(P2)
	6C(P3
	Khối 8

	Văn 7,6
	G Khảo
	
	
	
	
	
	
	Anh

(KN nói)

Hiển.Kim

	CN 7, Lí 6
	
	
	
	
	
	
	
	


Buổi chiều

	Môn
	Lớp
	9A(P1)
	9B(P2)
	9C(P3)
	8A(P1)
	8B(P2)
	8(P3)
	Khối 7,6

	Văn 9,8
	G Khảo
	
	
	
	
	
	
	Anh

(KN nói)

Hiển.Kim

	Địa 9, CN 8
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày 22.12( Thứ 6)
Buổi chiều
	Môn
	Lớp
	8(P1)
	8(P2)
	8(P3)
	Khối 9

	Sinh 8
	G Khảo
	
	
	
	Anh

(KN nói) Hiển.Kim


PHÂN CÔNG CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo kế hoạch số ......../KH-THCS ngày 01/12/2017 của trường THCS Kim Tân)

+ Ngày 18.12(Thứ 2)
  Buổi sáng
	Môn
	Lớp.
	9A(P1)
	9B(P2)
	9C(P3)
	7A(P1)
	7B(P2)
	7C(P3)

	Sinh 9, lí 7
	Giám  Thị
	Hần
	Hần
	Hòa
	Thương
	Thương
	Thương

	Sử 9, Địa 7
	
	Hạnh
	Hạnh
	Nhung
	Tiến
	Tiến
	Thạch

	GD 9, Tin 7
	
	Hương
	Hương
	Nhàn
	Thám
	Thám
	Thám


Buổi chiều

	Môn
	Lớp
	8A(P1)
	8B(P2)
	8(P3)
	6A(P1)
	6B(P2)
	6C(P3)

	Lí8, Sinh6
	Giám  Thị
	Thương
	Thương
	Thương
	Hần
	Hần
	Hần

	Địa 8, CN 6
	
	Tiến
	Tiến
	Thạch
	Hiếu
	Hiếu
	Huy

	Tin 8, GD 6
	
	Thám
	Thám
	Thám
	Hương
	Hương
	Nhàn


Ngày 19.12( Thứ 3) 

Buổi sáng
	Môn
	Lớp
	9A(P1)
	9B(P2)
	9C(P3)
	7A(P1)
	7B(P2)
	7C(P3)

	Hóa 9, Sử 7
	Giám  Thị
	Hòa
	Hòa
	Hòa
	Nhàn
	Nhàn
	Hạnh

	Lí 9, Sinh 7
	
	Thương
	Thương
	Thương
	Hần
	Hần
	Hần

	CN 9, GD 7
	
	Hiếu
	Hiếu
	Hiếu
	Hương
	Hương
	Nhàn


Buổi chiều

	Môn
	Lớp
	8A(P1)
	8B(P2)
	8(P3)
	6A(P1)
	6B(P2)
	6C(P3)

	Sử 8, Sử 6
	Giám  Thị
	Hạnh
	Hạnh
	Hạnh
	Nhàn
	Nhàn
	Nhung

	Hóa 8, Địa 6
	
	Hòa
	Hòa
	Hòa
	Tiến
	Tiến
	Thạch

	GD 8, Tin 6
	
	Hương
	Hương
	Nhàn
	Thám
	Thám
	Thám


Ngày 20.12( Thứ 4) 

Buổi sáng
	Môn
	Lớp
	7A(P1)
	7B(P2)
	7C(P3)
	6A(P1)
	6B(P2)
	6C(P3)

	Anh 7, 6
	Giám  Thị
	Hiển
	Hiển
	Hiển
	Kim
	Kim
	Kim

	Toán 7, 6
	
	Vinh
	Vinh
	Dung
	Huyền
	Huyền
	Thương


Buổi chiều
	Môn
	Lớp
	9A(P1)
	9B(P2)
	9C(P3)
	8A(P1)
	8B(P2)
	8(P3)

	Anh 9,8
	Giám  Thị
	Hiển
	Hiển
	Hiển
	Kim
	Kim
	Kim

	Toán 9,8
	
	Vinh
	Vinh
	Dung
	Huyền
	Huyền
	Thương


Ngày 21.12( Thứ 5) 
Buổi sáng
	Môn
	Lớp
	7A(P1
	7B(P2)
	7C(P3)
	6A(P1)
	6B(P2)
	6C(P3
	Khối 8

	Văn 7,6
	Giám  Thị
	Ân
	Ân
	Thạch
	Hương
	Thạch
	Nhàn
	Anh

(KN nói)

Hiển.Kim

	CN 7, Lí 6
	
	Hiếu
	Hiếu
	Hiếu
	Thương
	Thương
	Thương
	


Buổi chiều
	Môn
	Lớp
	9A(P1)
	9B(P2)
	9C(P3)
	8A(P1)
	8B(P2)
	8(P3)
	Khối 7,6

	Văn 9,8
	Giám  Thị
	Ân
	Ân
	Nhung
	Hạnh
	Nhàn
	Hương
	Anh

(KN nói)

Hiển.Kim

	Địa 9, CN 8
	
	Tiến
	Tiến
	Thạch
	Thám
	Thám
	Thám
	


Ngày 22.12( Thứ 6)
Buổi chiều
	Môn
	Lớp
	8(P1)
	8(P2)
	8(P3)
	Khối 9

	Sinh 8
	Giám thị
	Hòa
	Hòa
	Hần
	Anh

(KN nói) Hiển.Kim


	PHÒNG GD&ĐT KIM THÀNH  TRƯỜNG THCS KIM TÂN


Số: ......./QĐ-THCS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kim Tân, ngày  01 tháng 12 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ I, năm học 2017-2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS KIM TÂN

Căn cứ Điều lệ trường trung học;

Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

công văn số 1085/PGDĐT-GDPT ngày 29 tháng 11 năm 2017 hướng dẫn kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh và kiểm tra học kỳ I năm học 2017 – 2018 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Kim Thành;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và năng lực của giáo viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ I, năm học 2017-2018 gồm:

1. Ông Trần Anh Công
        - Hiệu trưởng 

      - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Tấn 
        - Phó Hiệu trưởng 
      - Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Đức Vinh        - Tổ trưởng Tự nhiên     - Uỷ viên

4. Bà Vũ Thị Ân                       - Tổ trưởng Xã hội
      - Uỷ viên

Và các ông bà giáo viên bộ môn. (Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Ban ra đề có trách nhiệm xây dựng đề đề kiểm tra học kỳ I, năm học 2017-2018 đảm bảo yêu cầu theo quy định trước ngày 07/12/2017.
Duyệt đề xong trước ngày 12/12/2017 và niêm phong đề ngày 13/12/2017.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 và các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:                       


                
- Như điều 1.

- Lưu.

	HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Công


DANH SÁCH

Giáo viên xây dựng đề kiểm tra đề kiểm tra học kỳ I, năm học 2017-2018

(Kèm theo quyết định số ..../QĐ-THCS ngày 01/12/2017 của trường THCS Kim Tân)

	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Xây dựng đề kiểm tra môn- lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Đức Vinh
	ĐH Toán
	Toán 8,9
	

	2
	Nguyễn Thị Dung
	ĐH Toán
	Toán 6,8,9
	

	3
	Nguyễn Xuân Thương
	ĐH Toán
	Toán 7
	

	4
	Đồng Thị Huyền
	CĐ Toán - Tin
	Toán 6,7
	

	5
	Đào Thị Hòa
	ĐH Hóa
	Hóa 8,9, Sinh 8
	

	6
	Phạm Văn Hần
	ĐH Sinh
	Sinh 6,7,9
	

	7
	Vũ Thị Ân
	CĐ Văn - Đội
	Ngữ Văn 8,9
	

	8
	Trần Thị Nhung
	CĐ Văn - Sử
	Ngữ Văn 8,9, Lịch sử 8
	

	9
	Nguyễn Thị Hạnh
	CĐ Văn - Sử
	Văn 7, Sử 7,8,9
	

	10
	Vương Thị Nhàn
	ĐH Văn
	Văn 6, Lịch sử 6, GDCD 6,7
	

	11
	Nguyễn Văn Thạch
	ĐH Văn
	Ngữ văn 7, Địa 9
	

	12
	Nguyễn Thị Hương
	ĐH Văn
	Văn 6, GDCD 8,9
	

	13
	Vũ Mạnh Tiến
	ĐH Địa
	Địa 6, 7,8
	

	14
	Trần Thị Kim
	ĐH Anh
	Anh 7,8,9
	

	15
	Nguyễn Văn Hiển
	ĐH Anh
	Anh 6,8,9
	

	16
	Phạm Hà Bắc
	ĐH Thể dục
	Thể dục 6,8,9
	

	17
	Đinh Gia Hiếu
	CĐ TD - Sinh
	Thể dục 7, Công nghệ 6,7,9
	

	18
	Trần Trung Kiên
	CĐ Nhạc - Đội
	Nhạc 6,7,8
	

	19
	Nguyễn Hữu Huy
	CĐ Họa - Đội
	Mĩ thuật 6,7,8,9, Công nghệ 6.
	

	20
	Phạm Văn Thám
	ĐH Tin
	Tin 6,7,8, Công nghệ 8
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